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1. MỤC ĐÍCH 

Quy định thời gian, nội dung, trách nhiệm xây dựng, kiểm tra và đánh giá kết quả thực hiện thủ tục chi trả phí bảo hiểm nông nghiệp được hỗ trợ từ ngân sách nhà nước. 
2. PHẠM VI ÁP DỤNG 

- Áp dụng cho hoạt động chi trả phí bảo hiểm nông nghiệp được hỗ trợ từ ngân sách nhà nước.
- Phòng Kế hoạch tài chính chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện quy trình này.

3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN 
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 

Các văn bản pháp quy liên quan đề cập tại mục 5.1
4. ĐỊNH NGHĨA/TỪ VIẾT TẮT 

TTHC: Thủ tục hành chính 

TCCD: Tổ chức công dân 

KHTC: Kế hoạch tài chính
5. NỘI DUNG 

	5.1
	 Cơ sở pháp lý

	 
	- Luật Kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09/12/2000 của Quốc hội;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm số 61/2010/QH12 ngày 24/10/2010 của Quốc hội;
- Nghị định số 58/2018/NĐ-CP ngày 18/4/2018 của Chính phủ về bảo hiểm nông nghiệp.
- Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân.
- Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân.

- Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ về việc hướng dẫn Nghị định 61/2018/NĐ-CP

- Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ về việc hướng dẫn Nghị định 61/2018/NĐ-CP
- Quyết định số 1707/QĐ-BTC ngày 29/8/2019 của Bộ Tài chính về việc công bố TTHC mới ban hành lĩnh vực bảo hiểm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ tài chính.
- Quyết định số 394/QĐ-UBND ngày 20/01/2020 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực bảo hiểm nông nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội.
- Quyết định 1640/QĐ-UBND ngày 21/4/2020 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở NN&PTNT và UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội

	5.2
	Thành phần hồ sơ
	Bản chính
	Bản sao

	 
	- Đơn đề nghị chi trả phí bảo hiểm nông nghiệp được hỗ trợ từ ngân sách nhà nước theo mẫu quy định tại Phụ lục 5 ban hành kèm theo Nghị định số 58/2018/NĐ-CP
	x
	 

	 
	- Bảng kê (kèm theo bản sao) hợp đồng bảo hiểm nông nghiệp mà doanh nghiệp bảo hiểm đã ký kết với tổ chức, cá nhân sản xuất nông nghiệp theo mẫu quy định tại Phụ lục 6 ban hành kèm theo Nghị định số 58/2018/NĐ-CP .
	x
	 

	5.3
	Số lượng hồ sơ

	 
	 01 bộ

	5.4
	Thời gian xử lý

	 
	 Trong thời hạn không quá 30 ngày làm việc

	5.5
	Nơi tiếp nhận và trả kết quả

	 
	- Bộ phận một cửa - Sở NN & PTNT Hà Nội
- Cách thức: Trực tiếp hoặc theo đường bưu điện

	5.6
	Lệ phí

	 
	Không

	5.7
	Quy trình xử lý công việc

	TT
	Trình tự
	Trách nhiệm
	Thời gian
	Biểu mẫu/ kết quả

	B1
	Lập hồ sơ đề nghị chi trả phí bảo hiểm Nông nghiệp
	Doanh nghiệp bảo hiểm
	Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày kết thúc tháng
	Hồ sơ

	B2
	Nộp hồ sơ
	Doanh nghiệp bảo hiểm
	Giờ hành chính
	Theo mục 5.2

	B3
	Tiếp nhận hồ sơ và ghi giấy tiếp nhận, hẹn ngày
	Bộ phận một cửa của Sở NN&PTNT
	Giờ hành chính
	Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

	B4
	Chuyển hồ sơ cho phòng Kế hoạch - Tài chính (KH-TC)
	Bộ phận một cửa của Sở NN&PTNT
	0,5 ngày
	Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

	B5
	Phân công xử lý hồ sơ
	Lãnh đạo Phòng KH-TC
	0,5 ngày
	Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

	B6
	Xem xét xử lý, thẩm định hồ sơ.
Sở NN&PTNT chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính hoàn thành việc thẩm định trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành Quyết định chi trả phí bảo hiểm nông nghiệp được ngân sách trung ương và ngân sách địa phương hỗ trợ. Trường hợp từ chối chi trả, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp bảo hiểm và nêu rõ lý do.
	Chuyên viên, Lãnh đạo Phòng KH-TC chủ trì phối hợp với Sở Tài chính
	07 Ngày
	- Văn bản thẩm định
- Dự thảo Quyết định trình UBND Thành phố hoặc văn bản thông báo cho doanh nghiệp (trong trường hợp từ chối chi trả)

	B7
	Xem xét, phê duyệt
	Lãnh đạo Sở NN&PTNT, Sở Tài chính
	02 ngày
	- Văn bản đề nghị
- Dự thảo Quyết định trình UBND Thành phố.

	B8
	Phê duyệt tại UBND Thành phố
	Lãnh đạo UBND Thành phố
	07 ngày
	Quyết định chi trả

	B9
	Sở Tài chính căn cứ vào Quyết định chi trả của Ủy ban nhân dân Thành phố để lập lệnh chi tiền cho doanh nghiệp bảo hiểm qua Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh
	Sở Tài chính
	02 ngày
	Lập lệnh chi tiền cho doanh nghiệp bảo hiểm qua kho bạc

	B10
	Kho bạc nhà nước thực hiện chuyển tiền về tài khoản của doanh nghiệp bảo hiểm mở tại các ngân hàng thương mại.
	Kho bạc nhà nước cấp Thành phố
	01 ngày
	Chuyển tiền về tài khoản của doanh nghiệp

	B11
	Trả kết quả thực hiện TTHC
	Bộ phận một cửa của Sở NN&PTNT
	Giờ hành chính
	Quyết định chi trả phí bảo hiểm nông nghiệp của UBND cấp tỉnh hoặc Thông báo từ chối chi trả phí bảo hiểm nông nghiệp của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh

	B12
	Thống kê và theo dõi: Chuyên viên Sở NN và PTNT có trách nhiệm thống kê các TTHC thực hiện tại đơn vị vào Sổ thống kê kết quả thực hiện TTHC
	Bộ phận một cửa của Sở NN&PTNT
	Giờ hành chính
	Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ; Sổ theo dõi hồ sơ.


6. BIỂU MẪU

	 TT
	Tên Biểu mẫu

	1. 
	Các biểu mẫu theo cơ chế một cửa quy định tại thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 gồm:

Mẫu số 01 - Mẫu giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả
Mẫu số 02 - Mẫu phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ
Mẫu số 03 - Mẫu phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ
Mẫu số 04 - Mẫu phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả
Mẫu số 05 - Mẫu phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ
Mẫu số 06 - Mẫu sổ theo dõi hồ sơ

	2. 
	Các mẫu theo Nghị định số 58/2018/NĐ-CP
- Mẫu Đơn đề nghị chi trả phí bảo hiểm nông nghiệp được hỗ trợ từ ngân sách nhà nước theo mẫu quy định tại mẫu số 05
- Mẫu Bảng kê (kèm theo bản sao) hợp đồng bảo hiểm nông nghiệp mà doanh nghiệp bảo hiểm đã ký kết với tổ chức, cá nhân sản xuất nông nghiệp theo mẫu quy định tại mẫu số 06



7. HỒ SƠ LƯU

	TT
	Tên hồ sơ

	1. 
	Các thành phần hồ sơ theo quy định tại mục 5.2

	2. 
	Các biểu mẫu theo cơ chế một cửa quy định tại thông tư 01/2018/TT-VPCP

	3. 
	Tờ trình và quyết định chi trả 

	4. 
	Các hồ sơ khác (nếu có) trong quá trình giải quyết 

	Hồ sơ được lưu tại phòng KHTC, bộ phận một cửa theo quy định hiện hành


Mẫu số 05 ban hành kèm theo Nghị định số 58/2018/NĐ-CP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐỀ NGHỊ CHI TRẢ PHÍ BẢO HIỂM

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Căn cứ Nghị định số .../2018/NĐ-CP ngày    tháng    năm 2018 của Chính phủ về bảo hiểm nông nghiệp;

Căn cứ Quyết định số     /QĐ-TTg ngày    tháng     năm 20... của Thủ tướng Chính phủ về....;

Căn cứ số lượng tham gia bảo hiểm tại địa bàn tỉnh, thành phố...
Chúng tôi là:
- [Tên đầy đủ và chính thức của doanh nghiệp bảo hiểm]
- Giấy phép thành lập và hoạt động số:……. do Bộ Tài chính cấp ngày.... tháng.... năm....
- Địa chỉ trụ sở chính:
Đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh/thành phố... thực hiện các thủ tục cần thiết để chi trả cho công ty chúng tôi phí bảo hiểm được ngân sách nhà nước hỗ trợ theo quy định tại Nghị định số .../2018/NĐ-CP ngày...tháng....năm 2018.
Số tiền đề nghị chi trả: ……. đồng
Công ty cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của Đơn này và hồ sơ kèm theo.
 
	Hồ sơ kèm theo:
(Liệt kê đầy đủ)
	…., ngày.... tháng.... năm...
Đại diện trước pháp luật
Chủ tịch/Tổng Giám đốc
(Ký tên và đóng dấu)

	
Nơi nhận:
- Như trên;
- Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố …;
	


 
Mẫu số 06 ban hành kèm theo Nghị định số 58/2018/NĐ-CP
BẢNG KÊ HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM TẠI ĐỊA BÀN TỈNH....
TÊN DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM...
Báo cáo tháng... (từ ngày... tháng... đến ngày... tháng... năm 20...)
	STT
	HĐBH
	Đối tượng hỗ trợ
	Số tiền bảo hiểm (đồng)
	Số phí bảo hiểm (đồng)

	
	Tổ chức, cá nhân mua bảo hiểm
	Số HĐBH
	Ngày HĐBH
	Nghèo, cận nghèo
	Không thuộc nghèo, cận nghèo
	Tổ chức
	Cây trồng
	Vật nuôi
	Thủy sản
	Tổng số
	NSNN hỗ trợ
	Tổ chức, cá nhân nộp

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	...
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Chúng tôi cam kết những thông tin trên là đúng sự thật./.
 
	 
	...., ngày.... tháng.... năm....
Đại diện trước pháp luật
Chủ tịch/Tổng Giám đốc
(Ký tên và đóng dấu)
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